
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1/109D, đường 22/12, tổ 6, khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

17/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV TTB Y TẾ PHƯƠNG NAM

3703014273

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
và xe có động cơ khác - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4530

2. Bán mô tô, xe máy 4541

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng)

4620

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột - Bán buôn 
thực phẩm chức năng khi được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng quy định của 
pháp luật

4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV TTB Y TẾ PHƯƠNG 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977798182
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (trừ bán buôn dược 
phẩm) - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ 
y tế

4649(Chính)

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và dày, dép

4669

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng khi được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép và chỉ kinh doanh theo đúng 
quy định của pháp luật - Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được 
bảo quản, chế biến; sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; thịt và sản 
phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; 
hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến; bánh, mứt, kẹo

4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát 
sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4752

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034090007495
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1/109D, đường 22/12, tổ 6, khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận 
Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG CÔNG NAM Nam

08/06/1990 Kinh Việt Nam

12/12/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch kiêm Giám đốcChức danh:
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